	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm 02 trang)


Học sinh l​ưu ý:+ Làm bài vào tờ giấy thi (Không làm bài vào đề thi này)

    + Phần trắc nghiệm: Chỉ cần ghi  câu (I, II…), ý (1, 2…) và đáp án (A, B, C, D)

    + Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của từng bài.

I. Listen to the passage carefully and check True (T) or False (F). (2,0 pts)


(Nghe và viết T cho mỗi câu đúng, F cho mỗi câu sai).
	   1. Nam played video games last night.

	   2. He spent one hour on the games.

	   3. He got a bad mark on Math this morning.

	   4. He won’t play video games again.


II.Choose the best answer to complete the sentences. (2,0 pts) 
(Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu).

    1. He played volleyball ________ .
	    A. skill
	B. skillful
	C. skillfully
	D. good


    2. Ba: “I went to Hue last year”. – Hoa: “_____________”.
	    A. so do I
	B. so did I
	C. Neither do I 
	D. Neither did I


    3. She is going to see a _____________ because she is having a toothache.

	    A. teacher
	B. worker
	C. collector
	D. dentist


    4. How __________ are you? – I am one meter 50 centimeters.

	    A. heavy
	B. tall 
	C. long 
	D. strong


    5. We__________ a cartoon on TV last night.

	    A. watch
	B. are watching
	C. watched 
	D. to watch


    6. Children should _________ part in outdoor activities.

	    A. take
	B. to take
	C. taking
	D. takes


    7. There is a lot of traffic on the road. The road is __________ all day.

	    A. quiet
	B. important
	C. addictive
	D. busy


    8. There is ________ of salt in the jar.

	    A. a lot
	B. little
	C. lot
	D. many


III. Match a question in column A with its correct answer in column B. (1,0 pt)
(Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời đúng ở cột B)

	A
	B

	1. What’s on TV tonight?

2. Would you like to go to the amusement center?

3. What’s your weight?

4. What’s the matter, Hoa?
	a) My full name is Pham Thi Hoa.

b) I feel tired. I have a headache.

c) Cartoon and music program.

d) 40 kilos, I guess.

e) That’s sound good. We can play games there.


IV. Read the passage carefully and answer the questions below. (2,5 pts) 

(Đọc kỹ  đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới).

      In 1960s, most people in Vietnam did not have a TV set. In the evening, the neighbors gathered around the TV. They watched until the TV programs finished. The children might play with their friends and the older people might talk together. Vietnam is different now. Many families have a TV set at home and the neighbors don’t spend much time together.

Questions: 

1.  Did most people have a TV set in 1960s?

2. When did the neighbors gather around the TV?

3. What might the children do?

4. Is Vietnam different now?

5. Do the neighbors spend much time together now?
V. Use the cues given to write about Ba’s vacation. (2,5 pts)
(Dùng từ gợi ý viết về kỳ nghỉ của Ba)
     1. Last summer / Ba / go / Dalat / his parents.
     2. They / visit / interesting places / and / buy / a lot of gifts / his friends.
     3. They / return / Hanoi / car.
     4. Ba / enjoy / trip / very much. 
5. He / hope / he / be / there / again.
--- The end ---
Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………...
Chữ kí giám thị 1: ……………………                  Chữ kí giám thị 2:………………
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I. Listen to the recording and check True or False .(2.0 pts)

Mỗi đáp án  đúng được 0,5 điểm.

1. True

 2. False

3. True


4. True


II. Choose the best answer to complete the sentences (2,0 pts).
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

	1 . C
	2 . B
	     3 . D
	                   4 . B

	5 . C
	     6 . A
	     7 . D
	                   8 . A


III. Match a question in column A with its correct answer in column B. (1,0 pt)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
	1 -  c
	2 - e
	3 – d
	4 - b


IV. Read the passage carefully and answer the questions below. (2,5 pts)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

1. No, they didn’t.
2. In the evening, the neighbors gathered around the TV. 
3. They might play with their friends.

4. Yes, it is.

5. No, they don't.
V. Use the cues given to write about Ba’s vacation. (2,5 pts)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
1. Last summer Ba went to Dalat with his parents. 
2. They visited many interesting places and bought a lot of gifts for his friends.     

3. They returned to Hanoi by car. 
4. Ba enjoyed his trip very much. 
5. He hopes he will be there again.
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	NỘI DUNG PHẦN NGHE

( DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH ĐỌC)
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*Yêu cầu: Giáo viên đọc 03 lần, tốc độ trung bình .

* TAPESCRIPT 

Nam is a student in grade 7. Last night he played video games. The games were fun so he spent three hours on it. After playing games, he was tired and dizzy so he couldn’t do his homework. He went to bed right after playing games. Unfortunately, he had a test on Math this morning and he got mark two. It’s really bad for him. He won’t play video games again.

____________________
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